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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 01 năm 2024

Kính gửi:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh trân trọng gửi tới Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân và Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố kết
quả thi hành án dân sự 03 tháng đầu năm 2024 của các Chi cục Thi hành án dân
sự huyện, thành phố như sau:

Theo Quyết định số 04/QĐ-CTHADS ngày 03/01/2024 của Cục trưởng Cục
Thi hành án dân sự tỉnh về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi
thi hành án hành chính cho các Chấp hành viên, các Phòng chuyên môn thuộc Cục
và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố năm 2024: Thi hành xong về
việc đạt trên 83,65%, về tiền đạt trên 46,85% trên số có điều kiện thi hành.

Kết quả 03 tháng năm 2024 (từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023)
của từng Chi cục Thi hành án dân sự đạt được cụ thể:

1. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang

1.1. Kết quả thi hành án dân sự về việc

Tổng số phải thi hành là 575 việc, xếp thứ 1/7, trong đó: số có điều kiện thi
hành là 468 việc, chiếm 81,4% trong tổng số phải thi hành; số việc chưa có điều
kiện thi hành và hoãn THA là 107 việc chiếm 18,6% trong tổng số phải thi hành.
Số thi hành xong là 235 việc/468 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 50,21%
(tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2023), xếp thứ 5/7. Đạt 60,02% so với chỉ tiêu
được giao năm 2024.

1.2. Kết quả thi hành án dân sự về tiền

Tổng số phải thi hành là 67.824.630.000 đồng, xếp thứ 1/7, trong đó: Số
có điều kiện thi hành là 33.677.838.000 đồng, chiếm 49,7% trong tổng số phải
thi hành; số chưa có điều kiện thi hành và hoãn THA là 34.146.792.000 đồng,
chiếm 50,3% trong tổng số phải thi hành. Số thi hành xong là 4.060.401.000
đồng/33.677.838.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 12,06% (giảm 5,2%
so với cùng kỳ năm 2023), xếp thứ 4/7. Đạt 25,74% chỉ tiêu được giao năm
2024.

2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn

2.1. Kết quả thi hành án dân sự về việc
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Tổng số phải thi hành là 358 việc, xếp thứ 4/7, trong đó: số có điều kiện
thi hành là 262 việc, chiếm 73,2% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều
kiện thi hành và hoãn THA là 96 việc, chiếm 26,8% trong tổng số phải thi hành.
Số thi hành xong là 141 việc/262 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 53,82%
(giảm 9,43% so với cùng kỳ năm 2023), xếp thứ 4/7. Đạt 64,34% chỉ tiêu được
giao năm 2024.

2.2. Kết quả thi hành án dân sự về tiền

Tổng số phải thi hành là 36.033.312.000 đồng, xếp thứ 2/7, trong đó: số
có điều kiện thi hành là 21.413.550.000 đồng, chiếm 59,4% trong tổng số phải
thi hành; số chưa có điều kiện thi hành và hoãn THA là 14.619.762.000 đồng,
chiếm 40,6% trong tổng số phải thi hành. Số thi hành xong là 1.704.380.000
đồng/21.413.550.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 7,96% (giảm 6,6% so
với cùng kỳ năm 2023), xếp thứ 6/7. Đạt 16,99% chỉ tiêu được giao năm 2024.

3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương

3.1. Kết quả thi hành án dân sự về việc

Tổng số phải thi hành là 462 việc, xếp thứ 2/7, trong đó: số có điều kiện
thi hành là 331 việc, chiếm 71,6% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều
kiện thi hành và hoãn THA là 131 việc, chiếm 28,4% trong tổng số phải thi
hành. Số thi hành xong là 163 việc/331 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ
49,24% (giảm 18,28% so với cùng kỳ năm 2023), xếp thứ 6/7. Đạt 58,86% chỉ
tiêu được giao năm 2024.

3.2. Kết quả thi hành án dân sự về tiền

Tổng số phải thi hành là 30.661.819.000 đồng, xếp thứ 3/7, trong đó: số
có điều kiện thi hành là 16.898.230.000 đồng, chiếm 55,1% trong tổng số phải
thi hành; số chưa có điều kiện thi hành và hoãn THA là 13.763.589.000 đồng,
chiếm 44,9% trong tổng số phải thi hành. Số thi hành xong là 2.217.083.000
đồng/16.898.230.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 13,12% (giảm 1,08%
so với cùng kỳ năm 2023), xếp thứ 3/7. Đạt 28% chỉ tiêu được giao năm 2024.

4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên

4.1. Kết quả thi hành án dân sự về việc

Tổng số phải thi hành là 359 việc, xếp thứ 3/7, trong đó: số có điều kiện
thi hành là 305 việc, chiếm 85% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều
kiện thi hành và hoãn THA là 54 việc, chiếm 15% trong tổng số phải thi hành.
Số thi hành xong là 209 việc/305 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 68,52%
(tăng 19,84% so với cùng kỳ năm 2023), xếp thứ 2/7. Đạt 81,91% chỉ tiêu được
giao năm 2024.

4.2. Kết quả thi hành án dân sự về tiền

Tổng số phải thi hành là 15.982.786.000 đồng, xếp thứ 5/7, trong đó: số
có điều kiện thi hành là 12.225.958.000 đồng, chiếm 76,5% trong tổng số phải
thi hành; số chưa có điều kiện thi hành và hoãn THA là 3.756.828.000 đồng,
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chiếm 23,5% trong tổng số phải thi hành. Số thi hành xong là 1.174.183.000
đồng/12.225.958.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 9,60% (giảm 11,49%
so với cùng kỳ năm 2023), xếp thứ 5/7. Đạt 20,49% chỉ tiêu được giao năm
2024.

5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hoá

5.1. Kết quả thi hành án dân sự về việc

Tổng số phải thi hành là 344 việc, xếp thứ 5/7, trong đó: số có điều kiện
thi hành là 288 việc, chiếm 83,7% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều
kiện thi hành và hoãn THA là 56 việc, chiếm 16,3% trong tổng số phải thi hành.
Số thi hành xong là 182 việc/288 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 63,19%
(tăng 1,23% so với cùng kỳ năm 2023), xếp thứ 3/7. Đạt 75,54% chỉ tiêu được
giao năm 2024.

5.2. Kết quả thi hành án dân sự về tiền

Tổng số phải thi hành là 12.551.039.000 đồng, xếp thứ 6/7, trong đó: số
có điều kiện thi hành là 4.708.427.000 đồng, chiếm 37,5% trong tổng số phải thi
hành; số chưa có điều kiện thi hành và hoãn THA là 7.842.612.000 đồng, chiếm
62,5% trong tổng số phải thi hành. Số thi hành xong là 1.160.169.000
đồng/4.708.427.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 24,64% (tăng 14,54%
so với cùng kỳ năm 2023), xếp thứ 1/7. Đạt 52,59% chỉ tiêu được giao năm
2024.

6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang

6.1. Kết quả thi hành án dân sự về việc

Tổng số phải thi hành là 122 việc, xếp thứ 6/7, trong đó: số có điều kiện
thi hành là 94 việc, chiếm 77% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện
thi hành và hoãn THA là 28 việc, chiếm 23% trong tổng số phải thi hành. Số thi
hành xong là 43 việc/94 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 45,74% (giảm
10,86% so với cùng kỳ năm 2023), xếp thứ 7/7. Đạt 54,68% chỉ tiêu được giao
năm 2024.

6.2. Kết quả thi hành án dân sự về tiền

Tổng số phải thi hành là 16.992.944.000 đồng, xếp thứ 4/7, trong đó: số
có điều kiện thi hành là 15.246.041.000 đồng, chiếm 89,7% trong tổng số phải
thi hành; số chưa có điều kiện thi hành và hoãn THA là 1.746.903.000 đồng,
chiếm 10,3% trong tổng số phải thi hành. Số thi hành xong là 582.249.000
đồng/15.246.041.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 3,82% (giảm 20,62%
so với cùng kỳ năm 2023), xếp thứ 7/7. Đạt 8,15% chỉ tiêu được giao năm 2024.

7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Bình

7.1. Kết quả thi hành án dân sự về việc

Tổng số phải thi hành là 71 việc, xếp thứ 7/7, trong đó: số có điều kiện thi
hành là 56 việc, chiếm 78,9% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện
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thi hành là 15 việc chiếm 21,1% trong tổng số phải thi hành, số thi hành xong là
40 việc/56 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 71,43% (tăng 3,14% so với cùng
kỳ năm 2023), xếp thứ 1/7. Đạt 85,39% chỉ tiêu được giao năm 2024.

7.2. Kết quả thi hành án dân sự về tiền

Tổng số phải thi hành là 2.920.448.000 đồng, xếp thứ 7/7, trong đó: số có
điều kiện thi hành là 1.490.738.000 đồng, chiếm 51% trong tổng số phải thi
hành; số chưa có điều kiện thi hành là 1.429.710.000 đồng chiếm 49% trong
tổng số phải thi hành. Số thi hành xong là 246.265.000 đồng/1.490.738.000
đồng có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 16,52% (tăng 7,41% so với cùng kỳ năm
2023), xếp thứ 2/7. Đạt 35,26% chỉ tiêu được giao năm 2024.

Trên cơ sở kết quả thi hành án dân sự 03 tháng năm 2024 cho thấy các Chi
cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để phấn đấu
đạt chỉ tiêu được giao năm 2024; đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm, phối hợp
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các
huyện, thành phố đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối
hợp, đôn đốc, chỉ đạo của các Đồng chí đối với công tác thi hành án dân sự trên
địa bàn trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Cục Thi hành án dân sự trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Chi cục THADS các huyện, thành phố;
- Trang TTĐT Cục (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (Hằng 23).

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tuyên
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